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LẦN 01

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

PHẦN MỘT
CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 1 (0.2 điểm) : 这件事发生得很（________）大家都没有想到。
A. 突然
B. 忽然
C. 当然
D. 虽然
ANSWER:  A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 2 (0.2 điểm):（________）事情已经发生了，就不要后悔了。
A. 既然
B. 所以
C. 由于
D. 即使
ANSWER: A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 3 (0.2 điểm): 这个国家（________）2000万人口。
A. 拥有
B. 生活
C. 发现
D. 拥挤
ANSWER: A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 4 (0.2 điểm): 请你说（________），我们都等着听呢。
A. 下去
B. 下来
C. 过来
D. 出来
ANSWER: A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 5 (0.2 điểm): 你不是打算再学一年吗，现在（________）决定了没有？
A. 到底
B. 还是
C. 终于
D. 最后
ANSWER: A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 6 (0.2 điểm): 人（________）要死的，这是自然规律，谁也逃避 (/táobì/: tránh khỏi)不了。
A. 总是
B. 根本
C. 终于
D. 既然
ANSWER: A

CHỌN TỪ THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 7 (0.2 điểm): （________）我考上大学，爸爸（________）带我去上海迪士尼。
A. 只要...就...
B. 因为...所以...
C. 既然...就....
D. 不管...都...
ANSWER: A

PHẦN HAI
CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 1 (0.2 điểm): （A）那位老人（B）没走好，（C）摔倒了（D）【一下子】
A. (C)
B. (A)
C. (B)
D. (D)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 2 (0.2 điểm): 这一个星期（A）我就收（B）到（C）五份礼物（D）。【了】
A. (C)
B. (B)
C. (D)
D. (A)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 3 (0.2 điểm): （A）这只是个人的看法，（B）这样做好不好，（C）请你们（D）再考虑一下儿。【至于】
A. (B)
B. (A)
C. (C)
D. (D)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 4 (0.2 điểm): 这篇课文太长，（A）有几个同学没有（B）学过，（C）选另外的课文（D）吧。【再说】
A. (A)
B. (C)
C. (B)
D. (D)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 5 (0.2 điểm):（A）他在大学期间，（B）多次（C）得到（D）奖学金。【曾经】
A. (B)
B. (A)
C. (D)
D. (C)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 6 (0.2 điểm): 听了（A）这些话，他（B）表示（C）也没有（D）。【任何】
A. (B)
B. (A)
C. (D)
D. (C)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 7 (0.2 điểm): 我（A）是（B）为这件事（C）才去（D）找他的。【专】
A. (B)
B. (A)
C. (D)
D. (C)
ANSWER:  A

CHỌN VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO TỪ TRONG NGOẶC
Câu 8 (0.2 điểm): （A）他到（B）现在（C）还没来，（D）不来了。【多半】
A. (D)
B. (A)
C. (B)
D. (C)
ANSWER:  A

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
PHẦN MỘT
SỬA CÂU SAI
Câu 1 (0.5 điểm): 我以前曾未来过中国，这是第一次。
Đáp án Câu 1: 我以前未曾来过中国，这是第一次。

SỬA CÂU SAI
Câu 2 (0.5 điểm)：我很爱赵霞，但是她不知不觉。
Đáp án Câu 2：我很爱赵霞，但是她并不知道。

SỬA CÂU SAI
Câu 3 (0.5 điểm)：不但他不上课，而且去玩儿。
Đáp án Câu 3：他不但不上课，而且去玩儿。

SỬA CÂU SAI
Câu 4 (0.5 điểm)：今天该上口语课，老师不料没来。
Đáp án Câu 4：今天该上口语课，不料老师没来。

SỬA CÂU SAI
Câu 5 (0.5 điểm)：我们明天马上去跟他见面，今天先给他打电话。
Đáp án Câu 5：我们明天去跟他见面，今天先给他打电话。

SỬA CÂU SAI
Câu 6 (0.5 điểm)：我等了半天，他还是没来，白白等了。
Đáp án Câu 6：我等了半天，他还是没来，白等了。

PHẦN HAI
SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
Câu 1 (0.5 điểm)：回忆起/ 童年/ 又 / 小赵/ 的情景/ 过春节时
Đáp án Câu 1：过春节时小赵又回忆起童年的情景。

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
Câu 2 (0.5 điểm)：终于/ 的愿望/ 留学/ 实现了/ 去中国
Đáp án Câu 2：去中国留学的愿望终于实现了。

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
Câu 3 (0.5 điểm)：不过/ 房间/ 一个人/  够住了/  不大
Đáp án Câu 3：房间不大，不过一个人够住了。

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
Câu 4 (0.5 điểm)：把/ 放在了/ 偷偷/ 我的书包里/ 一封信/ 他
Đáp án Câu 4：他偷偷把一封信放在了我的书包里。

SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
Câu 5 (0.5 điểm)：看得/ 精彩表演/ 让/ 中国演员/ 入迷/ 的/ 大家
Đáp án Câu 5：中国演员的精彩表演让大家看得入迷。

PHẦN BA
HOÀN THÀNH CÂU VỚI TỪ GỢI Ý
Câu 1 (0.5 điểm)：
A：他下学期还在这儿学习吗？
B：_____________________________。（仍然）
Đáp án Câu 1：B：他仍然在这儿学习。


HOÀN THÀNH CÂU VỚI TỪ GỢI Ý
Câu 2 (0.5 điểm)：
A：你昨天不是跟他一起去的吗？
B：没有啊，_____________________________。（根本）
Đáp án Câu 2：B：没有啊，昨天我根本没见到他。

HOÀN THÀNH CÂU VỚI TỪ GỢI Ý
Câu 3 (0.5 điểm)：_____________________________，我还以为他是上海人呢。（地道）
Đáp án Câu 3：他普通话说得非常地道，我还以为他是上海人呢。
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